
Số thửa
Tờ bản 

đồ
Diện tích 

(m2)
Số thửa

Tờ bản 
đồ

Số thửa 
kề

TDP 
mới

Địa chỉ cụ thể

1 122 73 23.60 392 43 122 2

Đường Lê Thánh Tôn 

(đối diện trạm y tế 

phường Nghĩa Chánh)

Đất thừa dự 

án 

2 36 56 21.30 161 25 36 8

Hẻm đường Trà Bồng 

Khởi Nghĩa giao Trần 

Kiên (gần quán don), 

phường Nghĩa Chánh

Đất thừa dự 

án 

3 15 88 35.80 262 57 15 12

Số nhà 1041/24 đường 

Quang Trung, phường 

Nghĩa Chánh

Đất thừa dự 

án 

Thửa đất liền kề 

thửa số 844, tờ bản 

đồ số 4, đo vẽ năm 

1993

4 247 111 19.00 247 21 31 9

Số nhà 345 Phan Đình 

Phùng, phường Chánh 

Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

5 282 111 19.00 282 21 139 10

Số nhà 149 Lê Lợi (ngã 

tư Lê Lợi giao Phan 

Đình Phùng), phường 

Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT XEN KẼ, ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

(Kèm theo Báo cáo số 118/BC-PKTHT ngày 10 tháng 06 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cẩm Thành)

TT

Phường Cẩm Thành Theo Địa chỉ phường cũ Địa chỉ

Nguồn gốc Chi chú



6 421 104 33.70 421 14 213 9

Hẻm 235/3 Phan Đình 

Phùng (Gần nhà văn 

hoá tổ 5), phường 

Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

Lưu ý: Thửa này 
đã xác lập hồ sơ do 

đất nông nghiệp 
phường quản lý

9 349 92 152.50 349 2 10

Hẻm 452, đường Phan 

Đình Phùng, phường 

Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

Thửa đất nằm 
trong quy hoạch 

đường Lý Thái Tổ

11 112 114 103.90 112 24 117 13
Gần HTX Chánh Lộ, 

phường Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

12 53 92 279.70 53 2 29 10

Gần ngã tư Phan Đình 

Phùng giao Triệu 

Quang Phục

Đất UBND 

Phường quản 

lý

Lưu ý: Thửa này 
đã xác lập hồ sơ do 

đất nông nghiệp 
phường quản lý

13 511 92 150.90 511 2 13

Sát số nhà 417, đường 

Phan Đình Phùng, 

phường Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

Tách từ thửa 508, 
tờ 92

14 512 92 210.00 512 2 179 10

Sát số nhà 428, đường 

Phan Đình Phùng, 

phường Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

Tách từ thửa 509, 
tờ 92



18 244 111 65.60 244 21 125 9

Hẻm 123 đường Lê Lợi 

(hẻm quán phở Tây 

Hồ), phường Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

19 245 111 100.70 245 21 71 9

Số nhà 343/24 đường 

Phan Đình Phùng, 

phường Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

20 252 111 98.30 287 21 29 9

Phía Tây số nhà 343/4 

Phan Đình Phùng, 

phường Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

Theo sơ đồ số thửa 
đề xuất là 252; tuy 
nhiên theo toạ độ là 

thửa đất số 287

21 304 112 57.90 304 22 76 9

Phía Tây số nhà 343/28 

Phan Đình Phùng, 

phường Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

22 174 114 118.40 174 24 87 13

Sát số nhà 435, đường 

Phan Đình Phùng, 

phường Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

Lưu ý: Thửa này 
đã xác lập hồ sơ do 

đất nông nghiệp 
phường quản lý

23 126 114 60.60 126 24 101 13

Gần ngã tư Phan Đình 

Phùng giao Triệu 

Quang Phục

Đất UBND 

Phường quản 

lý

25 403 92 338.80 403 2 361 10

Phía Nam kênh N6 và 

đường Phan Đình 

Phùng, phường Chánh 

Lộ

Đất thừa theo 

Nghị định 

64/NĐ-CP



27 310 94 160.00 310 4 44 14

Gần nhà văn hoá tổ 

17+18 Chánh Lộ, hẻm 

968 đường Quang 

Trung

Đất thừa theo 

Nghị định 

64/NĐ-CP

Lưu ý: Thửa này 
đã xác lập hồ sơ do 

đất nông nghiệp 
phường quản lý và 
quy hoạch đường 

Lý Thái Tổ, Khu A 
Trường Phạm Văn 

Đồng

28 905 97 367.80 905 7 418 15

Cuối đường Phạm 

Đường, phường Chánh 

Lộ

Đất thừa dự 

án 
Đất trống

29 906 97 467.70 906 7 907 15

Lý Chính Thắng giao 

Phạm Đường, phường 

Chánh Lộ

Đất thừa dự 

án 

30 907 97 120.00 907 7 15
Đường Phạm Đường, 

phường Chánh Lộ

Đất thừa dự 

án 

31 908 97 106.60 908 7 15
Đường Phạm Đường, 

phường Chánh Lộ

Đất thừa dự 

án 

32 909 97 68.20 909 7 15
Đường Phạm Đường, 

phường Chánh Lộ

Đất thừa dự 

án 

33 910 97 64.80 910 7 15
Đường Phạm Đường, 

phường Chánh Lộ

Đất thừa dự 

án 

34 911 97 60.40 911 7 15
Đường Phạm Đường, 

phường Chánh Lộ

Đất thừa dự 

án 

35 957 97 504.60 957 7 15

Đường Lý Chính 

Thắng, phường Chánh 

Lộ

Đất thừa dự 

án 



36 234 105 896.20 234 7 196 15
Ko có đường đi, 

phường Chánh Lộ

Đất UBND 

Phường quản 

lý

Lưu ý: Thửa này 
đã xác lập hồ sơ do 

đất nông nghiệp 
phường quản lý

37 110 123 221.70 110 33 15
Đường Võ Trọng 

Nguyễn (chợ gò quán) 

Đất Bằng 

chưa sử dụng 

38 228 123 947.30 228 33 15
Đường Võ Trọng 

Nguyễn (chợ gò quán) 

Đất Bằng 

chưa sử dụng 


